
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NAM ĐỊNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND 
 

Nam Định, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 

biển tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13; 

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 

tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành 

Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 05/12/2018 của Tỉnh 

ủy Nam Định thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Theo đề nghị tại tờ trình số 1305/TTr-STNMT ngày 08/5/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát 

triển bền vững kinh tế biển tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây viết 

tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau: 

1. Trưởng Ban: Ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Phan Văn Phong, Q. Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 
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3. Các Phó Trưởng ban: 

- Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bà Trần Thị Thuý Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính. 

4. Ủy viên thường trực: Ông Hoàng Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

5. Các Ủy viên: 

- Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

- Ông Đinh Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; 

- Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

- Ông Đặng Ngọc Rung, Phó Giám đốc Sở Công thương; 

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Ông Trần Huy Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Ông Đỗ Quốc Thiện, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ông Vũ Văn Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Ông Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

- Ông Doãn Quang Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy; 

- Ông Đỗ Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu; 

- Ông Trần Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo: 

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung trong Nghị 

quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ, Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 05/12/2018 của Tỉnh ủy Nam 

Định và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều phối giữa các sở, ngành, địa 

phương có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành 

liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Nam Định. 

a) Ban hành các văn bản, chương trình cụ thể và các biện pháp tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh. Đề 

xuất sửa đổi, bổ sung các chương trình, nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực 

tiễn trong từng giai đoạn. 
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(để b/c) 

b) Kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề, khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh. 

c) Huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả, đạt được các mục tiêu 

đề ra trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh. 

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo: 

1. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và 

thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

2. Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban sử dụng con dấu của cơ quan mình để 

thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban Chỉ 

đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

  Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được sử dụng từ ngân sách 

Nhà nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và được bố trí 

trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, các cơ 

quan có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, 

Nghĩa Hưng và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Như Điều 5; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh; Website VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
 



 

Phụ lục: 

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC  

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/ đơn vị công tác Chức vụ BCĐ Số điện thoại Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Phùng Hoan Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Phó Trưởng Ban 

thường trực 
0912 334 022  

2 Ông Phan Văn Phong Q. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Phó Trưởng Ban 0976 281 516  

3 Ông Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phó Trưởng Ban 0913 523 685  

4 Bà Trần Thị Thuý Quỳnh Phó Giám đốc Sở Tài chính Phó Trưởng Ban 0919 057 567  

5 Ông Hoàng Trọng Nghĩa Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Ủy viên 

thường trực 

0912 138 219  

6 Bà Hoàng Thị Tố Nga Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Ủy viên 0918 951 967  

7 Ông Đinh Xuân Hùng Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Ủy viên 0941 819 898  

8 Bà Nguyễn Thị Tâm Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Ủy viên 0914 530 930  

9 Ông Đặng Ngọc Rung Phó Giám đốc Sở Công thương Ủy viên 0904 257 056  

10 Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Giám đốc Sở Xây dựng Ủy viên 0945 074 168  
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11 Ông Trần Huy Quang Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Ủy viên 0978 122 217  

12 Ông Đỗ Quốc Thiện Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh 

Ủy viên 0393 939 468  

13 Ông Vũ Văn Hưng Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh 

Ủy viên 0982 999 475  

14 Ông Bùi Quyết Toán Phó Giám đốc Công an tỉnh Ủy viên 0913 215 668  

15 Ông Doãn Quang Hùng Phó Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy Ủy viên 0989 738 668  

16 Ông Đỗ Trung Kiên Phó Chủ tịch UBND huyên Hải Hậu Ủy viên 0912 858 728  

17 Ông Trần Văn Dương Phó Chủ tịch UBND huyên Nghĩa Hưng Ủy viên 0989 534 473  
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